
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày      tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng tiền cho tập thể, cá nhân được tặng 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua,khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 231/TTr-SNV ngày 03 tháng 4 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thưởng tiền theo quy định cho 01 tập thể, 106 cá nhân được tặng 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Có danh sách kèm theo) 

Mức tiền thưởng: 16.380.000 đồng/tập thể; 8.190.000 đồng/cá nhân 

Tổng tiền thưởng: 884.520.000 (Tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm hai mươi 

nghìn đồng chẵn) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước khu vực VI, các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể,         

cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (03); 

- VP UBND tỉnh: 

 + LĐVP, NC; 

 + Lưu VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Phạm Hoàng Sơn 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

được Chủ tịch UBND tỉnh thưởng 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

I. Tập thể (01): 

Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh. 

II. Cá nhân (106): 

1. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh. 

2. Bà Trần Thu Hà, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh. 

3. Ông Bùi Ngọc Thường, Chánh Văn phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

4. Ông Ngô Thanh Phương, Trưởng phòng, Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ, 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

5. Ông Dương Trí Cao, Trưởng phòng, Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

6. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Trưởng phòng, Phòng Thông tin - Tổng hợp, 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

7. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế Tổng hợp,           

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

8. Bà Nguyễn Phương Thảo, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp - Đầu tư,      

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

9. Ông Nguyễn Đăng Hòa, Giám đốc, Trung tâm thông tin, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

10. Bà Lê Thị Hiền, Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Quản trị, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

11. Bà Nguyễn Minh Huệ, Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa giáo - Văn xã, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

12. Bà Vũ Trần Ninh, Phó Giám đốc, Trung tâm phục vụ hành chính công, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

13. Bà Tôn Thị Thiện Quyên, Phó Giám đốc, Trung tâm phục vụ hành chính 

công, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 
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14. Ông Bùi Văn Huân, Phó Trưởng phòng, Phòng Kinh tế tổng hợp, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

15. Ông Nguyễn Bình Dương, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội chính, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

16. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Trưởng ban, Ban Tiếp công dân, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

17. Bà Lê Thị Thanh Lợi, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. 

18. Ông Trần Quang Khánh, Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bắc Ninh. 

19. Ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. 

20. Ông Nguyễn Trường Sinh, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Di sản 

Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. 

21. Ông Trần Thanh Cảnh, Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bắc Ninh. 

22. Ông Phạm Xuân Thắng, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. 

23. Bà Mạc Thị Kim Thoa, Trưởng phòng, Phòng Hành chính và Quản lý 

Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Ninh. 

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chuyên viên, Ban Xây dựng Đảng,     

Đảng ủy phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. 

25. Bà Lê Thị Hoàng Cúc, Chuyên viên, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

26. Ông Nguyễn Đăng Liệu, Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

27. Ông Đỗ Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

28. Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

29. Bà Thân Thị Huyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

30. Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng, Phòng Công tác Quốc hội,            

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 
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31. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác Quốc hội, 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

32. Bà Trần Thị Kim Dung, Giảng viên, Khoa Nhà nước và Pháp luật, 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. 

33. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng khoa, Khoa Lý luận cơ sở,               

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. 

34. Ông Trịnh Quang Hưng, Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. 

35. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giảng viên, Khoa Lý luận cơ sở,              

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. 

36. Bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Dịch vụ 

truyền thông, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

37. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Dịch vụ 

truyền thông, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

38. Bà Đỗ Thị Mai, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. 

39. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Giang, Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Ninh. 

40. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp và Quy hoạch, 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. 

41. Ông Đồng Minh Long, Chuyên viên, Phòng Tổng hợp và Quy hoạch,    

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. 

42. Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên, Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. 

43. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên, Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Ninh. 

44. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. 

45. Bà Nguyễn Thị Tân Hòa, Trưởng phòng, Phòng Thi đua, khen thưởng, 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. 

46. Ông Dương Thành Trung, Phó Giám đốc, Trung tâm Lưu trữ lịch sử       

Bắc Ninh, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. 

47. Ông Nguyễn Tuấn Anh Đức, Chuyên viên, Phòng Công chức, viên chức, 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. 

48. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh. 
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49. Ông Dương Đình Thuân, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý môi trường, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 

50. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu 

và Thương mại điện tử, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh 

51. Ông Chu Thanh Hiến, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường, 

Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh. 

52. Ông Nguyễn Văn Giáo, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường,       

Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh. 

53. Ông Vũ Danh Tuyên, Trưởng phòng, Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng 

tỉnh Bắc Ninh. 

54. Ông Trịnh Quang Tùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý hoạt động 

xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. 

55. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy xã 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 

56. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. 

57. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc, Trung tâm Chính trị Tiên Du,          

Đảng uỷ xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

58. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng ban, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy 

phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. 

59. Bà Nguyễn Thị Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. 

60. Ông Đặng Ngọc Long, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Dân chủ, 

Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. 

61. Bà Tống Thị Quyên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Công tác Nông dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. 

62. Ông Nguyễn Văn Quyền, Kế toán, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. 

63. Ông Nguyễn Đình Định, Trưởng phòng, Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. 

64. Ông Nguyễn Văn Đại, Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và bồi thường nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. 

65. Ông Trịnh Hồng Hải, Chủ nhiệm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Hạp Lĩnh, 

tỉnh Bắc Ninh. 
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66. Bà Bùi Thị Thuý Hằng, Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính tư pháp, 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. 

67. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính tư pháp, 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. 

68. Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. 

69. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

70. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng, Phòng Chất lượng, Chế biến 

và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

71. Bà Trịnh Thị Thu Hoàn, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Môi trường,       

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

72. Ông Nguyễn Duy Hồng, Giám đốc, Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh,   

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

73.  Ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

74.  Ông Ngô Quang Trường, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý môi trường, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

75.  Ông Vũ Văn Hưng, Phó Giám đốc, Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

76. Ông Trần Văn Thanh, Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ 8, Thanh tra tỉnh 

Bắc Ninh. 

77. Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ 9, Thanh tra tỉnh 

Bắc Ninh. 

78. Ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ 10, Thanh tra 

tỉnh Bắc Ninh. 

79. Ông Trịnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân xã Đồng Việt, 

tỉnh Bắc Ninh. 

80. Ông Trần Văn Quang, Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đồng Việt, 

tỉnh Bắc Ninh. 

81. Bà Nguyễn Minh Hằng, Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội phường 

Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. 

82. Ông Khổng Minh Tùng, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân phường Cảnh Thụy, 

tỉnh Bắc Ninh. 
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83. Bà Nguyễn Thị Thìn, Công chức, Văn phòng Hội đồng nhân dân và        

Ủy ban nhân dân phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh. 

84. Ông Nguyễn Duy Hùng, Viên chức, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

85. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc, Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp 

Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

86. Ông Trần Văn Toản, Trưởng khoa, Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, 

Bệnh viện đa khoa Yên Dũng, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

87. Bà Phạm Thị Hương, Viên chức, Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện 

đa khoa Lục Nam, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

88. Ông Nguyễn Đức Tùng, Phó Trưởng khoa, Khoa Hồi sức cấp cứu -           

Gây mê phẫu thuật - Thận - Lọc máu, Bệnh viện đa khoa Từ Sơn, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

89. Ông Dương Văn Hải, Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa,         

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

90. Ông Vũ Văn Hoàn, Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa, Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh. 

91. Ông Nguyễn Đình Quyết, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân xã Đồng Kỳ, 

tỉnh Bắc Ninh. 

92. Bà Phạm Thị Nhài, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. 

93. Bà Ngụy Thị Bình, Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. 

94. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên, Văn phòng Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bắc Ninh.  

95. Bà Nguyễn Minh Ngọc, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế 

tỉnh Bắc Ninh. 

96. Bà Đặng Thị Luyến, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế 

tỉnh Bắc Ninh. 

97. Ông Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh 

số 1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

98.  Ông Trương Đức Mỹ, Trưởng khoa, Khoa Ngoại B, Bệnh viện Ung bướu 

Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 

99.  Ông Trần Quang Thi, Phó Giám đốc, Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh, 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 
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100. Ông Phạm Văn Học, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty cổ 

phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh. 

101. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Tập đoàn 

DABACO Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh. 

102. Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng ban, Ban Tài chính - Kế toán, 

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh. 

103. Ông Nguyễn Đình Toàn, Giám đốc, Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 

cao cấp Dabaco Kinh Bắc, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, tỉnh 

Bắc Ninh. 

104. Bà Nguyễn Thị Thỏa, Phó Chủ tịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh. 

105. Ông Nguyễn Đăng Lộc, Phó Chủ tịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh. 

106. Ông Vũ Tấn Phú, Phó Chủ tịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Ninh./. 
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